
Công

chức

Trong 

đó: Nữ

Viên

chức

Trong 

đó: Nữ

B 1 2=3+5 3 4 5 6

01

03 8 8 8 7

04

05

- Phân bổ ngân sách 08

- Kế toán 09 4 4 4 4

- Mua sắm công 10

- Tổ chức cán bộ 12

- Tài chính, Ngân hàng 13

- Công Thương 14

- Xây dựng 15

- Giao thông 16

-
Y tế (Dược: quản lý, sử dụng, cấp phát, thu 

nhập về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.v.v…)
17 4 4 4 3

- Văn hóa - Thể thao 18

- Du lịch 19

- Thông tin và Truyền thông 20

- Tài nguyên và Môi trường 21

- Nông nghiệp và PTNT 22

- Đầu trư và Ngoại giao 23

- Tư pháp 24

- Lao động - Thương binh và Xã hội 25

- Khoa học và Công nghệ 26

- Giáo dục và Đào tạo 27

- Thanh tra và phòng, chống tham nhũng 28

II. DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI CHUYỂN ĐỔI ĐỊNH KỲ (THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP 

NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ)

2. Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc (trừ vị trí quốc phòng và công an)

1. quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị

Ghia ra

A

Tổng số

I. THEO PHƢƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI

3. Chuyển đổi theo dõi địa bàn

PHỤ LỤC

Tính đến ngày  31 tháng 5 năm 2023

Đơn vị tính: Người.

1. Chuyển đổi giữa các bộ phận, cơ quan, đơn vị, 

địa phương

2.Chuyển đổi giữa các lĩnh vực

SỐ LƢỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC 06 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2023 

Phân tổ Mã số

Số lƣợng 

theo kế 

hoạch

Số lƣợng 

thực hiện
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